CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN MÔN SỬ 8
Câu 1. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam nhằm
A. biến Việt Nam thành thuộc địa.           
B. bù đắp những thiệt hại do chiến tranh.
C. hoàn thành xâm chiếm các nước châu Á.         
D. giúp Nhà Nguyễn củng cố chính quyền phong kiến
Câu 2. Điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là
A.Chế độ quân chủ chuyên chế đang trong thời kì thịnh trị
B.Có một nền chính trị độc lập
C.Đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa
D.Có những biểu hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng
Câu 3. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng lưu tán trở nên phổ biến ở nước ta giữa thế kỉ XIX?
A.Ruộng đất rơi vào tay địa chủ, cường hào
B.Đê điều không được chăm sóc
C.Nhà nước tổ chức khẩn hoang quy mô lớn
D.Sản xuất nông nghiệp sa sút
Câu 4. Chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn thực chất là
A.Nghiêm cấm các hoạt động buôn bán
B.Nghiêm cấm các thương nhân buôn bán hàng hóa với người nước ngoài
C.Không giao thương với thương nhân phương Tây
D.Cấm người nước ngoài đến buôn bán tại Việt Nam
Câu 5: “ So với năm 1929, sản lượng công nghiệp năm 1931 giảm 32,5% ngoại thương giảm 80%. Số người thất nghiệp lên tới 3 triệu....”. Đây là hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở nước nào?
A. Nước Mĩ              B. Nước Đức          C. Nước Nhật                 D. Nước Pháp
Câu 6: Từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Châu Á xuất hiện một số nét mới đó là?
A. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng.
B. Chủ nghĩa Mác Lê nin được truyền bá rộng rãi
C. Sự liên minh giữa Đảng cộng sản và các đảng phái khác để chống nhủ nghĩa phát xít.
D. Giai cấp tư sản đứng ra tập hợp và lãnh đạo cách mạng.
Câu 7:Phong trào Ngũ Tứ mở đầu cho cao trào cách mạng ở Trung Quốc chống các thế lực nào?
A. Đế Quốc và phong kiến                                       C. Tư sản và phong kiến
B. Đế quốc và tư sản mại bản                                    D. Tư sản và tư sản mại bản
Câu 8: Anh, Pháp đã thoả hiệp với Đức bằng hiệp ước nào?
A. Hiệp ước Pa tơ nốt                             C. Hiệp ước Hắc Măng
B. Hiệp ước Muy Ních                           D. Hiệp ước Hắc Măng và Pa tơ nốt
Câu 9: Nhật Bản tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng vào thời gian nào?
A. Ngày 22 tháng 6 năm 1941                    B. Ngày 7 tháng 12 năm 1941
C. Ngày 1  tháng 9 năm 1939                     D. Ngày 1 tháng 1 năm 1943     
Câu 10: Ngày 15-8-1945 diễn ra sự kiện lịch sử gì đối với phát xít ở Châu Á Thái Bình Dương?
A. Mĩ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, huỷ diệt thành phố Hỉ rô xi ma
B. Hồng quân Liên Xô đánh bại một triệu quân Quan Đông của Nhật
C. Qủa bom nguyên tử thứ 2 của Mĩ thả xuống phá huỷ thành phố Nagadaki
D. Nhật Bản chấp nhận đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
Câu 11: An - be Anh - xtanh đã phát minh ra thành tựu khoa học nào?
A. Lí thuyết tương đối                                              B. Lí thuyết nguyên tử hiện đại.
C. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian       D. Năng lượng nguyên tử
Câu 12: Tại sao Liên Xô phải ưu tiên phát triển công nghiệp nặng?
A. Đây là bước khởi đầu của công nghiệp hoá
B. Thúc đẩy công nghiệp nhẹ, công nghiệp và củng cố quốc phòng
C. Để hỗ trợ cho tất cả các ngành kinh tế
D. Để trang bị máy móc cho tất cả các ngành
Câu 13: Vì sao Nhật Bản tiến hành xâm lược, bành trướng ra bên ngoài?
A. Nhật chưa có thuộc địa
B. Nhật tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình
C. Nhật thiếu nhiên liệu, thiếu thị trường
D. Nhật muốn làm bá chủ thế giới
Câu 14. Nhiều phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đó là:
A. Điện tín, điện thoại.                 C. Điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu
B. Ra đa, hàng không.                  D. Điện tín, ra đa, hàng không, điện thoại, điện ảnh.
Câu 15. Từ 1937 cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì hợp tác Quốc-Cộng nhằm mục đích gì?
A. Hợp tác Quốc-Cộng xây dựng nhà nước Trung Quốc thống nhất
B. Hợp tác Quốc-Cộng chống phong kiến Mãn Thanh
C. Hợp tác Quốc-Cộng chống các đế quốc
D. Hợp tác Quốc-Cộng chống Nhật
TỰ LUẬN
Câu 1: Có ý kiến cho rằng: Việc để nước ta rơi vào tay TDP là trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn. Hãy cho biết ý kiến của em về nhận định trên
Câu 2: Từ việc triều đình nhà Nguyễn kí các hiệp ước đầu hàng TDP, em rút ra bài học gì trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc hiện nay?
Câu 3: Vì sao, Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên vào nước ta?
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